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PHỤ LỤC 

Bảng số 1: Hệ số điều chỉnh định mức nhân công và máy thi công lắp đặt ở độ cao, độ sâu  > 1m 

 

Stt Độ cao, độ sâu lắp đặt 
Hệ số 

Vị trí bình thường Vị trí khó khăn, cheo leo 

1 Độ cao lắp đặt   

1.1 Độ cao  1m 1,00 1,04 

1.2 Độ cao > 1m đến   5m 1,04 1,10 

1.3 Độ cao > 5m đến   10m 1,10 1,20 

1.4 Độ cao > 10m đến   15m 1,16 1,30 

1.5 Độ cao > 15m đến   20m 1,20 1,40 

1.6 Độ cao > 20m đến   40m 1,30 1,60 

1.7 Độ cao > 40m đến   60m 1,40 1,80 

1.8 Độ cao > 60m 1,70 2,30 

2 Độ sâu lắp đặt   

2.1 Độ sâu  1m 1,00 1,06 

2.2 Độ sâu > 1m đến   5m 1,06 1,20 

2.3 Độ sâu > 5m đến   8m 1,12 1,30 

2.4 Độ sâu > 8m đến   10m 1,20 1,40 

2.5 Độ sâu > 10m đến   12m 1,30 1,50 

2.6 Độ sâu > 12m đến   15m 1,40 1,60 

2.7 Độ sâu > 15m 1,60 1,80 
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Bảng số 2:  Định mức vận chuyển 1tấn máy, thiết bị bằng thủ công ngoài cự ly 30m 

Cấp bậc thợ 3,5/7      

Đơn vị tính:  Công/1tấn máy, thiết bị 

Khối lượng máy, thiết bị vận 

chuyển 

Vận chuyển bằng thủ công 

10 mét khởi điểm 10 mét tiếp theo 

   

1tấn các loại máy,  thiết bị 0,050 0,015 

   

 

Ghi chú :  

1 -Trường hợp vận chuyển máy trên các địa hình gồ ghề phức tạp khác, định mức vận 

chuyển trên được điều chỉnh theo các hệ số ở bảng số 3 (chỉ áp dụng cho trường hợp vận 

chuyển bằng thủ công). 

2 - Trường hợp vận chuyển bằng phương tiện thô sơ thì định mức nhân công vận chuyển 

trong bảng 2 được nhân với hệ số bằng 0,7. 

 

Bảng số 3:   Hệ số điều chỉnh định mức nhân công vận chuyển máy trên các loại đường 

 

Loại đường vận chuyển ngoài cự ly 30m 

tính theo từng đoạn đường có khó khăn) 

Hệ số điều 

chỉnh 

  

Đường bằng phẳng 1,00 

Đường gồ ghề 1,15 

Đường có độ dốc từ 150 đến 450 1,25 

Đường lầy, lún, trơn 1,80 

Đường vừa gồ ghề, khúc khuỷu, vừa có độ dốc từ 150 đến 450 1,35 

Đường vừa gồ ghề, khúc khuỷu, vừa có độ dốc từ 150 đến 450, 

vừa lún, lầy 

2,00 
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MS.06100 Bảo ôn cách nhiệt bằng bông khoáng 169 
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Phần 1 

THUYẾT MINH 
 ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG 

     
 

1. Nội dung định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 

a. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (sau đây gọi tắt là Định mức dự 
toán thí nghiệm) quy định mức hao phí về vật liệu; lao động; máy, thiết bị và dụng cụ thí 
nghiệm để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm chuyên ngành xây dựng từ khi chuẩn bị 
đến khi kết thúc công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy 
phạm kỹ thuật. 

b. Định mức dự toán thí nghiệm được lập trên cơ sở các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy 
chuẩn thí nghiệm và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành 
xây dựng (các vật liệu mới, máy và thiết bị thí nghiệm tiên tiến v.v...). 

c. Định mức dự toán thí nghiệm bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần 
công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó: 

- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi 
hoàn thành công tác thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn thí nghiệm và điều 
kiện thí nghiệm cụ thể. 

- Bảng các hao phí định mức gồm: 

+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu khác (gồm cả hao phí nhiên 
liệu, năng lượng dùng cho máy và thiết bị thí nghiệm) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị 
công tác thí nghiệm. 

Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. 
Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính. 

- Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của kỹ sư, công nhân trực tiếp và 
phục vụ cần thiết (gồm cả hao phí nhân công  điều khiển, sử dụng máy và thiết bị thí nghiệm) 
để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày 
công theo cấp bậc của kỹ sư, công nhân. Cấp bậc kỹ sư, công nhân là cấp bậc bình quân của các 
kỹ sư và công nhân trực tiếp tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm. 

- Mức hao phí máy, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm (sau đây gọi tắt là máy và thiết bị thí 
nghiệm): Là số ca sử dụng máy và thiết bị thí nghiệm trực tiếp thí nghiệm, máy phục vụ cần 
thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm. Mức hao phí máy và 
thiết bị thí nghiệm trực tiếp thí nghiệm được tính bằng số ca máy sử dụng. Mức hao phí máy 
phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy và thiết bị thí nghiệm trực tiếp thí nghiệm. 
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2. Kết cấu tập định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 

Tập định mức dự toán thí nghiệm bao gồm 03 chương được mã hoá thống nhất theo 
nhóm, loại công tác; cụ thể như sau: 

Chương I  : Thí nghiệm vật liệu xây dựng 

Chương II : Thí nghiệm cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng 

Chương III: Công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng 

3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 

- Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong các chương của định mức dự toán thí nghiệm 
còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác thí nghiệm vật 
liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy 
chuẩn của công tác thí nghiệm. 

- Định mức dự toán thí nghiệm được tính cụ thể cho từng chỉ tiêu (hoặc mẫu) cần thí 
nghiệm. Khi thực hiện công tác thí nghiệm, căn cứ theo yêu cầu thí nghiệm và các quy định về 
quản lý chất lượng công trình, tiêu chuẩn chất lượng vật liệu; cấu kiện, kết cấu xây dựng để xác 
định các chỉ tiêu (hoặc mẫu) thí nghiệm cho phù hợp, tránh trùng lặp. 

- Một chỉ tiêu thí nghiệm cho một kết quả thí nghiệm hoàn chỉnh và có thể gồm một mẫu 
thí nghiệm hoặc nhiều mẫu thí nghiệm (gồm cả số lượng mẫu thí nghiệm phải lưu). Số lượng 
mẫu thí nghiệm của từng chỉ tiêu thí nghiệm phải tuân thủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật, 
quy trình, quy phạm công tác thí nghiệm. 

- Định mức dự toán công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng hoặc để 
xác định các chỉ tiêu (hoặc mẫu) thí nghiệm cần thiết khi đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng. 

- Định mức dự toán thí nghiệm chưa bao gồm hao phí công tác vận chuyển mẫu và vật 
liệu thí nghiệm đến phòng thí nghiệm. 
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Phần 2 

 ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG 
 

CHƯƠNG I 
THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

 
DA.01000 THÍ NGHIỆM XI MĂNG 

Thành phần công việc: 
- Nhận nhiệm vụ; 
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm; 
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; 
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm; 
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm; 
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm. 

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị  

Tỷ diện 
của xi 
măng 

Ổn định 
thể tích 

Thời gian 
đông kết 

Cường độ 
theo 

phương 
pháp 
chuẩn 

    Vật liệu           
DA.010 Thí Điện năng                                                  kwh 2,28 1,25 0,38 9,41 

  nghiệm Cát tiêu chuẩn kg -  -  -  4,05 
  xi Vật liệu khác % 5 5 5 5 
  măng Nhân công       

    Công nhân 4,0/7 công 0,354 0,839 1,004 1,75 
    Máy và thiết bị thí nghiệm       

    Tủ sấy ca 0,278 - - 1,00 
  Bàn dằn ca - - - 0,021 
    Máy nén thuỷ lực 50 tấn ca - - - 0,216 
    Máy trộn xi măng 5L ca - 0,031 0,063 0,044 
    Cân kỹ thuật ca - 0,031 0,031 - 
    Cân phân tích  ca 0,125 - - - 
    Thiết bị thử tỷ diện ca 0,25 - - - 
  Dụng cụ Vicat ca - - 0,375 - 
  Thiết bị hấp mẫu xi măng ca - 0,5 - - 

    Máy và thiết bị thí nghiệm 
khác % 5 5 5 5 

        01 02 03 04 
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Tiếp theo 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị  

Khối 
lượng 
riêng 

Độ mịn 

Hàm 
lượng 

mất khi 
nung 

Hàm 
lượng 
SiO2 

    Vật liệu           
DA.010 Thí Điện năng                                                  kwh 2,80 - 9,81 11,44 

  nghiệm Dầu hoả lít 0,5 - - - 
  xi Mỡ kg - - 0,10 - 
  măng Axit Silicic (H2SiO3) kg - - 0,01 - 
    Nước cất lít - - - 1,4 
    Giấy lọc hộp - - - 3,0 
    Axit Clohydric (HCl) lít - - - 0,08 
    Kali Cacbonat (K2CO3) kg - - - 0,05 

    Axit sunfuric (H2SO4) lít - - - 0,015 
    Axit flohydric (HF) lít - - - 0,03 
    Kali hydrosunphat (KHSO4) kg - - - 0,003 
    Bạc Nitrat (AgNO3) gam - - - 8,0 
    Vật liệu khác % 5 - 5 5 
    Nhân công       

    Công nhân 4,0/7 công 0,253 0,307 0,234 1,236 
    Máy và thiết bị thí nghiệm       

    Tủ sấy ca 0,342 - - - 
  Bếp cát ca - - - 0,25 
    Cân kỹ thuật ca 0,031 0,031 - - 
    Cân phân tích  ca 0,031 - 0,063 0,125 
    Lò nung ca - - 0,804 0,804 
    Kẹp niken ca - - 0,375 1,364 
    Tủ hút khí độc ca - - - 0,682 
    Máy hút ẩm ca - - - 1,364 
    Chén bạch kim ca - - 1,364 1,364 

    Máy và thiết bị thí nghiệm 
khác % 5 5 5 5 

        05 06 07 08 
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Tiếp theo 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị  

Hàm 
lượng 
SiO2 

và cặn 
không 

tan 

Hàm 
lượng 
SiO2 

hoà tan 

Hàm 
lượng 
cặn 

không 
tan 

Hàm 
lượng    
ôxít   

Fe2O3 

Hàm 
lượng 
nhôm 
ôxít 

Al2O3 

    Vật liệu             
DA.010 Thí Điện năng kwh 10,28 3,24 6,04 0,36 0,6 

  nghiệm Nước cất lít 1,4 0,47 0,8 0,4 0,5 
  xi Giấy lọc hộp 3,0 1,0  -  - 0,3 
  măng Axit Clohydric (HCl) lít 0,08 0,03 0,03 0,01 0,01 
    Natri Cacbonat (Na2CO3) kg - 0,02 0,02 - - 
    Axit sunfosalixylic lít - - - 0,02 - 
    Natri hydroxit (NaOH) kg - - - 0,01 0,03 

    Axit ethylendiamin tetra 
(EDTA) kg - - - 0,03 0,03 

    Phenolphtalein hộp - - - 0,05 - 
    Amoni hydroxit (NH4OH) kg - - - - 0,01 
    Amoni clorua (NHCl) kg 0,003 - - - - 
    Bạc Nitrat (AgNO3) gam 3,0 - - - - 
    Natri florua (NaF) ml - - - - 5,0 
    Xylenol da cam ml - - - - 0,1 
    Hydro peroxit (H2O2) ml - - - - 0,01 

    Kẽm axetat 
(Zn(CH3COO)2) 

gam - - - - 2,0 

    Vật liệu khác % 5 5 5 5 5 
    Nhân công        

    Công nhân 4,0/7 công 0,8 0,453 0,825 0,328 0,361 
    Máy và thiết bị thí nghiệm        

    Tủ sấy ca 0,147 0,083 - - - 
    Bếp điện ca 0,441 0,25 0,4 0,125 0,206 
    Cân phân tích  ca 0,074 0,042 0,14 - - 
    Lò nung ca 0,393 - 0,4 - - 
    Kẹp niken ca 0,785 - - - - 
    Tủ hút khí độc ca 0,441 0,25 - - - 
    Máy hút ẩm ca 0,785 0,5 0,4 - - 
    Chén bạch kim ca 0,785 - - - - 

    Máy và thiết bị thí nghiệm 
khác % 5 5 5 5 5 

        09 10 11 12 13 
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Tiếp theo 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị  

Hàm 
lượng 
CaO 

Hàm 
lượng 
MgO 

Hàm 
lượng 
SO3 

Hàm 
lượng Cl- 

    Vật liệu           
DA.010 Thí Điện năng kwh 0,94 0,76 7,54 - 

  nghiệm Nước cất lít 1,0 1,0 1,0 - 
  xi Giấy lọc hộp 0,2 0,3 0,3 - 

  
măng Axit ethylendiamin tetra 

(EDTA) kg 0,01 0,015 - - 

    Phenolphtalein hộp - - - 0,2 
    Amoni hydroxit (NH4OH) kg 0,01 0,01 - - 
    Amoni clorua (NH4Cl) kg 0,01 0,01 - - 
    Fluorexon (C8H9FO2S) gam 0,1 - - - 
    Cồn (C2H5OH) lít - - - 0,1 
    Bạc Nitrat (AgNO3) gam - - - 2,0 
    K2BrO4 gam - - - 4,0 
    Axit nitric (HNO3) ml - - - 0,02 
    Bari clorua (BaCl2) kg - - 0,01 - 
    Eriocrom T (ETOO) kg - 0,001 - - 

    Vật liệu khác % 5 5 5 5 
    Nhân công       

    Công nhân 4,0/7 công 0,410 0,414 0,744 0,478 
    Máy và thiết bị thí nghiệm       

    Bếp điện ca 0,325 0,263 0,125 - 
    Cân phân tích ca - - 0,05 - 
    Máy hút ẩm ca - - 0,438 - 
    Lò nung ca - - 0,5 - 

    Máy và thiết bị thí nghiệm 
khác % 5 5 5 - 

        14 15 16 17 
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Tiếp theo 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị  

Hàm lượng 
K2O và 
Na2O 

Hàm lượng 
TiO2 

Hàm lượng 
CaO tự do 

    Vật liệu         
DA.010 Thí Điện năng kwh 9,31 1,0 1,19 

  nghiệm Nước cất lít 0,5 0,5 0,4 
  xi Giấy lọc hộp 0,2 - - 
  măng Axit Clohydric (HCl) kg 0,02 0,01 - 
    Phenolphtalein hộp - - 0,01 
    Amoni hydroxit (NH4OH) kg 0,01 - - 
    Đất đèn kg 0,3 - - 
    Axit flohydric (HF) kg 0,05 - - 
    Amoni cacbonnat ((NH4)2CO3) kg 0,01 - - 
    Thioure (CH4N2S) kg - 0,01 - 
    Cồn (C2H5OH) lít - - 0,15 

    Rượu etylic (C2H5OH) lít - - 6,0 
    Glyxerin (C3H8O3) lít - - 0,9 
    Bari clorua (BaCl2) kg - - 0,015 
    Axit benzoic (C6H5COOH) kg - - 0,221 
    Canxi Cacbonat kg - - 0,03 
    Vật liệu khác % 5 5 5 
    Nhân công      

    Công nhân 4,0/7 công 0,77 0,428 0,428 
    Máy và thiết bị thí nghiệm      

    Tủ sấy ca 0,366 - 0,13 
    Cân phân tích ca 0,05 - - 
    Bếp điện ca 0,375 - - 
    Chén bạch kim ca 0,375 - - 
    Kẹp niken ca 0,53 - - 
    Tủ hút khí độc ca 0,5 - - 
    Máy so màu ngọn lửa ca 0,5 0,13 - 
    Máy và thiết bị thí nghiệm khác % 5 5 5 
        18 19 20 
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Tiếp theo 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị  Độ dẻo tiêu chuẩn 

    Vật liệu     
DA.010 Thí Điện năng kwh 0,38 
  nghiệm Vật liệu khác % 5 
  xi Nhân công    

   măng Công nhân 4,0/7 công 0,375 
    Máy và thiết bị thí nghiệm    

    Cân kỹ thuật ca 0,063 
    Dụng cụ Vicat ca 0,125 
  Máy trộn xi măng 5L ca 0,063 
    Máy và thiết bị thí nghiệm khác % 5 
        21 

 
Tiếp theo 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị  Nhiệt thủy hóa 

    Vật liệu     
DA.010 Thí Điện năng kwh 80,5 

 nghiệm Kẽm oxit (ZnO) kg 0,5 
 xi Axit nitric 2N (HNO3) lít 0,2 
  măng Axit flohydric (HF) lít 0,1 
  Parafin kg 0,1 
  Axêtôn lít 0,1 

   Vật liệu khác % 5 
   Nhân công    

   Công nhân 4,0/7 công 5,63 
    Máy và thiết bị thí nghiệm    

    Cân phân tích ca 0,188 
  Tủ sấy ca 2,0 
  Lò nung ca 3,0 
  Thiết bị đo nhiệt lượng ca 0,275 
    Máy và thiết bị thí nghiệm khác % 5 
        22 
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Tiếp theo 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị  Độ nở sunphat 

    Vật liệu     
DA.010 Thí Điện năng kwh 18,2 

 nghiệm Cát tiêu chuẩn kg 3,5 
 xi Thạch cao kg 0,25 

  măng Vật liệu khác % 5 
   Nhân công    

   Công nhân 4,0/7 công 2,75 
    Máy và thiết bị thí nghiệm    

    Máy trộn xi măng 5L ca 0,163 
  Bàn dằn ca 0,075 
  Cân kỹ thuật ca 0,031 
    Máy và thiết bị thí nghiệm khác % 5 
        23 
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DA.02000 THÍ NGHIỆM CÁT 
Thành phần công việc: 
- Nhận nhiệm vụ;  
- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;  
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;  
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm; 
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm; 
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm. 

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị  

Khối 
lượng 
riêng 
hoặc 
khối 

lượng 
thể tích 

Khối 
lượng 

thể tích 
xốp 

Thành 
phần 
hạt và 

mô 
đun độ 

lớn 

Hàm 
lượng 
bụi, 
bùn, 

sét bẩn 

Thành 
phần 

khoáng 
(thạch 
học) 

    Vật liệu             
DA.020 Thí Điện năng kwh 12,55 12,55 20,17 12,55 20,17 

  nghiệm Vật liệu khác % 5 5 5 5 5 
  cát Nhân công        

    Công nhân 4,0/7 công 0,306 0,263 0,744 0,7 1,094 
    Máy và thiết bị thí nghiệm        

    Cân kỹ thuật ca 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 
    Tủ sấy ca 1,53 1,53 2,46 1,53 2,46 
  Kính hiển vi ca - - - - 0,25 

    Máy và thiết bị thí nghiệm 
khác % 5 5 5 5 5 
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